
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Liền kề HA02-46 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ITW VIỆT NAM

0110829054

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá)

4610

2. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

3. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

4. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách

4932

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ; 
Cho thuê xe tải có người lái; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng 
xe ô tô

4933

6. Bốc xếp hàng hóa 5224

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; Gửi hàng; 
Giao nhận hàng hóa; Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa 
(trừ kinh doanh vận tải hàng không, bến bãi,chuyển phát); 
Dịch vụ logistics

5229

8. Chuyển phát
Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát

5320

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Cổng thông tin
(Loại trừ hoạt động báo chí)

6312

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ hoạt động tư vấn luật, thuế, kế toán, chứng khoán)

7020

12. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ITW VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ITW VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934595858
Email: contact@itw-vietnam.com https://itw-vietnam.com

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 60.000

13. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7810

14. Đào tạo sơ cấp 8531

15. Đào tạo trung cấp 8532

16. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

17. Đào tạo cao đẳng 8533

18. Đào tạo đại học 8541

19. Đào tạo thạc sỹ 8542

20. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

21. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy máy 
tính, tin học; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước 
công chúng; Dạy đọc nhanh; Hoạt động liên kết đào tạo với 
nước ngoài

8559

22. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ tư vấn du học; Kinh doanh 
dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

8560(Chính)

23. Đại lý du lịch 7911

24. Điều hành tua du lịch 7912

25. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo) (Không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không 
sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chứng trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

27. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

28. Hoạt động thể thao khác 9319

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TẠ THÚY 
ANH

Số 15 Ngõ 2 Phố 
Ngô Thì Nhậm, 
Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 60.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.000 60.000.000 10,000

0011780231
91

2 TRẦN THỊ 
HOA

P2004 Tòa G2 
Đại Kim, Số 2 
Đường Kim 
Giang, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 30,000

0271860034
44
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3 ĐÀO VĂN 
TIẾN

Số 54 Phố Hàng 
Chuối, Phường 
Phạm Đình Hổ, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 30.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 30.000.000 5,000

0330610022
49

4 LÂM HỒNG 
QUANG

Số nhà 4, Ngõ 
Xóm Hạ Hồi, 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 30,000

0010630144
16

5 MẠNH THỊ 
AN LY

Khối 7, Thị Trấn 
Cầu Giát, Huyện 
Quỳnh Lưu, Tỉnh 
Nghệ An, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 25,000

0401760104
42

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C4YMK57V6
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 17 Vippachedelhausener Strasse, 99439 Neumark, Đức
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1806 Tòa C7, Chung cư Vinhomes D’Capitale, Số 119 Đường 
Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VỮ TOBIAS MANUEL Nam

12/06/1980 Đức

23/02/2022 Đại sứ quán Đức tại London

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Tổng giám đốcChức danh:
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